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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc cấp, điều chỉnh Chứng chỉ hành nghề Dược (Đợt 15) 

 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ 

Căn cứ Luật Dược ngày 06 ngày 4 năm 2016 và Luật sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật Dược ngày 21 tháng 11 năm 2024; 

Căn cứ Nghị định số 163/2025/NĐ-CP ngày 29 tháng 6 năm 2025 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để thi hành Luật Dược; 

Căn cứ Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2018 của Chính 

phủ sửa đổi bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc 

phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế; 

Căn cứ Thông tư số 31/2025/TT-BYT ngày 01 tháng 7 năm 2025 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế quy định chi tiết một số điều của Luật Dược và Nghị định số 163/2025/NĐ-CP 

ngày 29 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp 

để thi hành Luật Dược; 

Căn cứ Quyết định số 37/2025/QĐ-UBND ngày 30/6/2025 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Đắk Lắk quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk; 

Căn cứ Quyết định số 980/QĐ-SYT ngày 23/9/2024 của Sở Y tế về việc thành lập 

Hội đồng Tư vấn và Tổ giúp việc Hội đồng Tư vấn xét cấp Chứng chỉ hành nghề Dược; 

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Tư vấn, xét cấp Chứng chỉ hành nghề dược 

ngày 01/8/2025; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Nghiệp vụ Y Dược. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này danh mục 16 Chứng chỉ hành nghề 

dược (kèm theo). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 

Điều 3. Các phòng chức năng thuộc Sở Y tế, các Ông/Bà có tên ở Điều 1 chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Cục Quản lý Dược; 

- Sở Y tế các tỉnh, thành phố; 

- Giám đốc, PGĐ Sở Y tế; 

- Website Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVYD (TTh).  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC  

 

 

 

 

Nguyễn Hữu Vũ Quang 
 



DANH SÁCH CẤP, ĐIỀU CHỈNH CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DƯỢC 

(Kèm theo Quyết định số 499/QĐ-SYT ngày 01/8/2025 của Sở Y tế) 

TT Số CCHND Họ và tên Ngày sinh 
Số CMND/  

Thẻ căn cước 
Chuyên môn Địa chỉ thường trú Ghi chú 

1 
25142/CCHN-

D-SYT-ĐL 

DƯƠNG THỊ  

THU THẢO 
23/04/1995 066 195 002 610 Dược sĩ đại học 

Xã Cư Pui - Huyện  

Krông Bông - Tỉnh Đắk Lắk 

Cấp điều chỉnh lần: 1, số 

CCHND: 18284/CCHN-

D-SYT-ĐL, ngày cấp: 

06/6/2018 

2 
25143/CCHN-

D-SYT-ĐL 
NGÔ LÊ HỒNG NGỌC 21/01/1985 066 185 009 423 

Cao đẳng Danh 

hiệu Cử nhân 

thực hành dược 

Phường Tân Lập - Thành phố 

Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk 

Cấp điều chỉnh lần: 1, số 

CCHND: 19315/CCHN-

D-SYT-ĐL, ngày cấp: 

15/10/2019 

3 
25144/CCHN-

D-SYT-ĐL 
NGUYỄN THỊ NĂNG 24/08/2001 052 301 010 508 

Cao đẳng Danh 

hiệu Cử nhân 

thực hành dược 

Phường An Bình - Thị xã  

Buôn Hồ - Tỉnh Đắk Lắk 
Cấp lần đầu 

4 
25145/CCHN-

D-SYT-ĐL 
NGUYỄN VĂN DANH 20/08/1997 066 097 019 151 

Cao đẳng Danh 

hiệu Cử nhân 

thực hành dược 

Phường Ea Tam - Thành phố 

Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk 
Cấp lần đầu 

5 
25146/CCHN-

D-SYT-ĐL 
TRẦN THỊ DIỄM THU 16/05/1985 066 185 003 078 Dược sĩ đại học 

TDP 9 - Phường Tân Lập - 

Tỉnh Đắk Lắk 

Cấp lại lần 1, cấp điều 

chỉnh lần: 1, số CCHND: 

10169/CCHN-D-SYT-ĐL, 

ngày cấp: 21/11/2017 

6 
25147/CCHN-

D-SYT-ĐL 

VƯƠNG CHẤN 

THANH NHÃ 
06/08/1999 066 199 010 723 Dược sĩ đại học 

Phường Tân Lập - Thành phố 

Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk 
Cấp lần đầu 

7 
25148/CCHN-

D-SYT-ĐL 
PHAN THỊ TRANG 26/08/1991 038 191 036 573 Dược sĩ trung cấp 

Xã Sông Trầu - Huyện  

Trảng Bom - Tỉnh  Đồng Nai 
Cấp lần đầu 

8 
25149/CCHN-

D-SYT-ĐL 
CHU THANH THU 23/04/1997 066 197 016 257 

Cao đẳng Danh 

hiệu Cử nhân 

thực hành dược 

Xã Dliê Yang - Huyện  

Ea H'Leo - Tỉnh Đắk Lắk 
Cấp lần đầu 

9 
25150/CCHN-

D-SYT-ĐL 
TRẦN THỊ HẢI YẾN 20/02/1994 066 194 007 713 Dược sĩ đại học Phường Ea Kao - Tỉnh Đắk Lắk Cấp lần đầu 

10 
25151/CCHN-

D-SYT-ĐL 

MÃ THỊ  

THANH THẢO 
12/08/1991 066 191 013 134 Dược sĩ đại học 

TDP 5 - Phường Ea Kao –  

Tỉnh Đắk Lắk 
Cấp lần đầu 

11 
25152/CCHN-

D-SYT-ĐL 
NGUYỄN THỊ HUYỀN 03/06/1998 066 198 013 406 Dược sĩ đại học 

Xã Cư Dliê M'nông - Huyện  

Cư M'gar - Tỉnh Đắk Lắk 
Cấp lần đầu 

12 
25153/CCHN-

D-SYT-ĐL 
H NGOÁI ÊBAN 29/12/2002 066 302 011 511 

Cao đẳng Danh 

hiệu Cử nhân 

thực hành dược 

Xã Ea Wer - Huyện Buôn Đôn - 

Tỉnh Đắk Lắk 
Cấp lần đầu 

13 
25154/CCHN-

D-SYT-ĐL 
LÊ THỊ TRÀ MI 05/09/1983 066 183 004 135 

Cao đẳng Danh 

hiệu Cử nhân 

thực hành dược 

Xã Hòa Tiến - Huyện  

Krông Pắc - Tỉnh Đắk Lắk 
Cấp lần đầu 



TT Số CCHND Họ và tên Ngày sinh 
Số CMND/  

Thẻ căn cước 
Chuyên môn Địa chỉ thường trú Ghi chú 

14 
25155/CCHN-

D-SYT-ĐL 
TRẦN CAO CƯỜNG 24/07/1993 066 093 027 799 Dược sĩ đại học 

Trị trấn Pơng Drang - Huyện 

Krông Búk - Tỉnh Đắk Lắk 
Cấp lần đầu 

15 
25156/CCHN-

D-SYT-ĐL 

NGUYỄN THỊ 

 BÍCH HƯƠNG 
09/02/1994 066 194 009 945 Dược sĩ đại học 

Thôn 16 - Xã Hòa Phú –  

Tỉnh Đắk Lắk 
Cấp lần đầu 

16 
25157/CCHN-

D-SYT-ĐL 

NGUYỄN THỊ  

MAI HƯƠNG 
05/08/2000 001 300 026 947 

Cao đẳng Danh 

hiệu Cử nhân 

thực hành dược 

Xã Cao Sơn Tiến - Huyện  

Ứng Hòa - Thành phố Hà Nội 
Cấp lần đầu 
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